
Điểm (6)

10/10/2000 K24NTQ 87

01/01/2000 K24NTQ 85

23/08/2000 K24NTQ 81

01/05/2000 K24NTQ 78

22/07/2000 K24NTQ 100

07/06/2000 K24NTQ 88

29/06/2000 K24NTQ 82

20/05/1998 K24NTQ 87

02/10/2000 K24NTQ 88

16/08/2000 K24NTQ 75

16/02/2000 K24NTQ 90

05/04/2000 K24NTQ 90

01/01/2000 K24NTQ 83

15/07/2000 K24NTQ 85

13/04/2000 K24NTQ 90

17/02/2000 K24NTQ 77

03/06/2000 K24NTQ 85

17/11/2000 K24NTQ 86

19/03/2000 K24NTQ 85

10/05/1999 K24NTQ 82

11/02/1999 K24NTQ 90

02/07/2000 K24NTQ 90

19/07/2000 K24NTQ 90

13/01/2000 K24NTQ 81

09/11/2000 K24NTQ 69

12/04/1999 K24NTQ 75

13/06/2000 K24NTQ 87

15/03/2000 K24NTQ 87

09/06/2000 K24NTQ 86

05/02/1998 K24NTQ 77

09/01/2000 K24NTQ 86

29/03/2000 K24NTQ 82

28/07/2000 K24NTQ 90

28/12/2000 K24NTQ 0

23/09/2000 K24NTQ 90

08/07/2000 K24NTQ 85

14/09/2000 K24NTQ 90

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

KHÓA: 2018 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-24 - Ngôn Ngữ Trung Quốc (Đại Học)

TT(1) MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Ghi Chú (8)
Xếp loại (7)

1 24202205272 Lê Thị Ngọc An Tốt

2 24213205624 Nguyễn Thanh An Tốt

3 24203107997 Nguyễn Thị Phương Anh Tốt

4 24203115220 Nguyễn Vân Anh Khá

5 24203301755 Dương Thị Lan Anh Xuất Sắc

6 24203300362 Phạm Thị Hồng Ánh Tốt

7 24203216033 Phan Thị Minh Châu Tốt

8 24203116342 Nguyễn Thị Quế Chi Tốt

9 24203300577 Nguyễn Thị Bích Chi Tốt

10 24213109107 Trần Quốc Cường Khá

11 24203115912 Nguyễn Thị Kim Dung Xuất Sắc

12 24203107567 Nguyễn Thị Kim Đương Xuất Sắc

13 24213207373 Lê Vũ Đường Tốt

14 24203107345 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tốt

15 24203107566 Trương Thị Mỹ Duyên Xuất Sắc

16 24203116140 Nguyễn Thùy Duyên Khá

17 24203202510 Phan Thị Ngọc Duyên Tốt

18 24203216393 Nguyễn Hồng Duyên Tốt

19 24203115799 Nguyễn Trần Lệ Giang Tốt

20 24203216760 Nguyễn Thị Kim Hà Tốt

21 24203300033 Hồ Việt Hà Xuất Sắc

22 24203200321 Huỳnh Ngọc Mỹ Hằng Xuất Sắc

23 24203207524 Trương Thu Hằng Xuất Sắc

24 24203204381 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tốt

25 24213202636 La Quang Hào Khá

26 2320315284 Võ Thị Thu Hiền Khá

27 24203109787 Lưu Thị Diệu Hiền Tốt

28 24213109766 Lê Văn Hiệp Tốt

29 24207207379 Đỗ Dư Hiếu Tốt

30 24203200057 Tống Thị Mai Hoa Khá

31 24203204766 Đặng Thị Ánh Hoa Tốt

32 24213202619 Nguyễn Hữu Hòa Tốt

33 24203110158 Nguyễn Thị Hoài Xuất Sắc

34 24213110188 Lê Trương Ngọc Hoàng Kém Không đánh giá

35 24203104640 Phan Thị Thanh Hồng Xuất Sắc

36 24203115726 Phan Thị Ánh Hồng Tốt

37 24203300330 Ngô Kim Hồng Xuất Sắc



14/04/1999 K24NTQ 90

27/01/1999 K24NTQ 81

12/09/2000 K24NTQ 90

16/02/1999 K24NTQ 88

04/06/2000 K24NTQ 87

06/02/2000 K24NTQ 100

26/09/2000 K24NTQ 80

27/07/2000 K24NTQ 83

02/05/2000 K24NTQ 100

06/09/2000 K24NTQ 0

25/07/2000 K24NTQ 85

17/03/2000 K24NTQ 87

29/03/2000 K24NTQ 81

08/03/2000 K24NTQ 87

27/05/2000 K24NTQ 85

26/01/2000 K24NTQ 87

27/08/2000 K24NTQ 100

24/04/2000 K24NTQ 85

02/09/2000 K24NTQ 64

20/10/2000 K24NTQ 79

09/02/2000 K24NTQ 81

05/10/2000 K24NTQ 83

08/03/2000 K24NTQ 84

05/11/2000 K24NTQ 83

22/12/2000 K24NTQ 90

02/11/2000 K24NTQ 87

20/02/2000 K24NTQ 87

02/03/2000 K24NTQ 77

10/05/2000 K24NTQ 84

26/09/2000 K24NTQ 89

31/07/2000 K24NTQ 67

20/09/2000 K24NTQ 90

15/05/2000 K24NTQ 86

04/03/2000 K24NTQ 85

24/11/2000 K24NTQ 72

10/07/2000 K24NTQ 90

02/11/2000 K24NTQ 86

25/02/2000 K24NTQ 79

20/05/1999 K24NTQ 90

14/07/2000 K24NTQ 90

14/10/2000 K24NTQ 90

03/03/2000 K24NTQ 90

19/05/2000 K24NTQ 83

19/05/2000 K24NTQ 87

16/09/2000 K24NTQ 100

38 24203300118 Phạm Thị Huệ Xuất Sắc

39 23203212128 Nguyễn Thị Huyền Tốt

40 24203108359 Trần Ngọc Diễm Huyền Xuất Sắc

41 24203300081 Nguyễn Thị Huyền Tốt

42 24203107870 Nguyễn Linh Kiều Tốt

43 24203110741 Nguyễn Thị Vân Kiều Xuất Sắc

44 24213203990 Nguyễn Văn Thanh Kỳ Tốt

45 24203202620 Tạ Thảo Lan Tốt

46 24203110750 Huỳnh Thị Lệ Xuất Sắc

47 24203203945 Nguyễn Thị Kim Liên Kém Không đánh giá

48 24203100701 Đinh Thị Thùy Linh Tốt

49 24203102514 Bùi Thị Thùy Linh Tốt

50 24203103994 Ngô Ngọc Diệu Linh Tốt

51 24203104973 Trần Thị Thùy Linh Tốt

52 24203107288 Lê Thị Hoài Linh Tốt

53 24203107533 Vũ Thị Diệp Linh Tốt

54 24203116319 Cao Thùy Linh Xuất Sắc

55 24203102068 Trịnh Thị Loan Tốt

56 24213115881 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Trung Bình

57 24203115883 Ngô Thị Thảo Ly Khá

58 24203204757 Lê Thị Hoài Ly Tốt

59 24203204895 Nguyễn Khánh Ly Tốt

60 24203204988 Trần Thị Thảo Ly Tốt

61 24203106942 Trần Thị Thủy Mận Tốt

62 24203115655 Nguyễn Thị Bình Minh Xuất Sắc

63 24203115451 Tô Thị Thu Mơ Tốt

64 24203103803 Phan Trà My Tốt

65 24203111465 Nguyễn Thị Hoàng My Khá

66 24203204384 Phùng Thị Hằng My Tốt

67 24203215738 Trần Thị Hoàng My Tốt

68 24203204704 Văn Thị Ly Na Khá

69 24203116671 Trần Thị Thúy Nga Xuất Sắc

70 24203203739 Võ Thị Thanh Nga Tốt

71 24203104153 Trần Thị Thúy Ngân Tốt

72 24203104206 Nguyễn Thị Kim Ngân Khá

73 24203104548 Trần Thị Thanh Ngân Xuất Sắc

74 24203215535 Lê Minh Ngân Tốt

75 24203202145 Phạm Thị Bích Ngọc Khá

76 24203204780 Võ Thị Ngọc Xuất Sắc

77 24203300038 Nguyễn Ánh Nguyệt Xuất Sắc

78 24203112012 Nguyễn Yến Nhi Xuất Sắc

79 24203115699 Lê Thị Hoàng Nhi Xuất Sắc

80 24203202209 Võ Thị Thảo Nhi Tốt

81 24203204909 Phạm Hoàng Linh Nhi Tốt

82 24203206724 Trần Thị Lan Nhi Xuất Sắc



26/07/2000 K24NTQ 90

29/04/2000 K24NTQ 87

28/11/2000 K24NTQ 90

21/03/2000 K24NTQ 74

19/10/2000 K24NTQ 80

10/04/2000 K24NTQ 84

19/01/2000 K24NTQ 85

13/04/1998 K24NTQ 87

11/12/2000 K24NTQ 83

12/08/2000 K24NTQ 86

01/07/2000 K24NTQ 100

12/03/2000 K24NTQ 81

04/11/2000 K24NTQ 85

05/09/2000 K24NTQ 85

01/08/1999 K24NTQ 86

29/08/2000 K24NTQ 86

12/08/2000 K24NTQ 81

02/11/2000 K24NTQ 81

01/12/2000 K24NTQ 85

29/06/2000 K24NTQ 82

27/02/2000 K24NTQ 85

14/12/2000 K24NTQ 85

08/03/2000 K24NTQ 87

17/06/2000 K24NTQ 90

21/03/2000 K24NTQ 87

01/10/2000 K24NTQ 86

11/01/2000 K24NTQ 82

01/09/2000 K24NTQ 100

04/10/2000 K24NTQ 88

10/12/2000 K24NTQ 87

08/03/2000 K24NTQ 84

04/03/2000 K24NTQ 85

03/11/2000 K24NTQ 84

11/06/2000 K24NTQ 90

02/11/2000 K24NTQ 90

30/04/2000 K24NTQ 86

19/04/2000 K24NTQ 90

10/09/2000 K24NTQ 75

10/05/2000 K24NTQ 74

15/09/2000 K24NTQ 90

09/09/2000 K24NTQ 89

24/11/2000 K24NTQ 87

18/10/2000 K24NTQ 85

21/11/2000 K24NTQ 83

26/09/1998 K24NTQ 81

83 24203301372 Phan Yến Nhi Xuất Sắc

84 24203116809 Đỗ Thị Quỳnh Như Tốt

85 24203112235 Hứa Hoàng Ny Xuất Sắc

86 24203115138 Nguyễn Thị Tường Ny Khá

87 24203102026 Nguyễn Thị Kim Oanh Tốt

88 24203206977 Phạm Ngô Thục Oanh Tốt

89 24207105670 Đỗ Thị Ngọc Phúc Tốt

90 23203211879 Trần Thị Linh Phương Tốt

91 24203105470 Nguyễn Thị Yến Phương Tốt

92 24203216310 Trần Thị Thu Phương Tốt

93 24203216757 Lê Thị Lam Phương Xuất Sắc

94 24213300255 Nguyễn Thanh Quốc Tốt

95 24203116172 Nguyễn Thị Ngọc Quý Tốt

96 24203108025 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Tốt

97 24203215263 Nguyễn Thị Sương Tốt

98 24203206045 Hoàng Thị Tâm Tốt

99 24203107004 Võ Thị Hồng Thắm Tốt

100 24203104099 Nguyễn Thị Thanh Thanh Tốt

101 24207101851 Võ Thị Phương Thanh Tốt

102 24203103920 Võ Thị Thành Tốt

103 24203101794 Võ Thị Phương Thảo Tốt

104 24203102701 Mai Thu Thảo Tốt

105 24213207519 Lê Công Thiên Tốt

106 24203116163 Phan Thị Hòa Thuận Xuất Sắc

107 24203115800 Châu Thị Thương Tốt

108 24207107674 Trần Thị Thanh Thương Tốt

109 24207115021 Lưu Thanh Thúy Tốt

110 24203115647 Nguyễn Thị Kim Thủy Xuất Sắc

111 24203206801 Trần Thị Kim Thủy Tốt

112 24203103833 Đoàn Minh Anh Thy Tốt

113 24203108046 Nguyễn Thủy Tiên Tốt

114 24203201148 Đoàn Ngọc Thủy Tiên Tốt

115 24203202474 Trần Thị Thủy Tiên Tốt

116 24203106986 Phan Thị Kim Tiến Xuất Sắc

117 24213100490 Võ Nhật Tín Xuất Sắc

118 24203108339 Phan Thị Thu Trà Tốt

119 24203105638 Tống Thị Bích Trâm Xuất Sắc

120 24203105960 Phạm Quỳnh Trâm Khá

121 24203114052 Trần Thị Ngọc Trâm Khá

122 24203116810 Võ Huỳnh Thị Trâm Xuất Sắc

123 24203215691 Nguyễn Trần Bảo Trân Tốt

124 24203107526 Phan Thị Thùy Trang Tốt

125 24203204779 Nguyễn Thị Hương Trang Tốt

126 24207205819 Lê Thị Thùy Trang Tốt

127 24203203554 Phạm Thị Mỹ Trinh Tốt



10/10/1999 K24NTQ 90

04/02/2000 K24NTQ 80

14/02/2000 K24NTQ 77

08/10/2000 K24NTQ 85

28/09/2000 K24NTQ 84

29/09/2000 K24NTQ 84

02/11/2000 K24NTQ 86

28/09/2000 K24NTQ 84

20/08/2000 K24NTQ 86

23/11/2000 K24NTQ 87

10/10/2000 K24NTQ 84

02/04/2000 K24NTQ 87

16/05/2000 K24NTQ 86

20/05/2000 K24NTQ 86

06/11/2000 K24NTQ 85

25/01/2000 K24NTQ 100

07/08/2000 K24NTQ 85

TỶ LỆ (%)

24%

10%

1%

0%

Phan Doãn Thị Kim Nguyên 1%

100 %

TS. Đặng Thụy Liên

128 24203300142 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Xuất Sắc

129 24203114294 Diệp Thị Thanh Tú Tốt

130 24203104984 Lê Thị Thanh Tuyền Khá

131 24203103919 Hoàng Thị Lan Uyên Tốt

132 24203202286 Phan Hồng Uyên Tốt

133 24203204200 Lê Dạ Uyển Tốt

134 24203206727 Võ Thị Thu Vân Tốt

135 24203216676 Nguyễn Thị Vân Tốt

136 24213301731 Đặng Thanh Văn Tốt

137 24203208107 Trần Ngô Tường Vi Tốt

138 24203301733 Lương Thị Tường Vi Tốt

139 24203115492 Võ Thị Tường Vy Tốt

140 24203202444 Huỳnh Thị Kim Vy Tốt

141 24203204564 Tạ Thị Thúy Vy Tốt

142 24203216866 Dương Ngô Thục Vy Tốt

143 24203300936 Đào Thị Diệu Vy Xuất Sắc

144 24203106466 Nguyễn Thị Hải Yến Tốt

Ghi chú: TỔNG HỢP TOÀN KHỐI

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 08 PHÂN LOẠI SL

XUẤT SẮC 34

TỐT 92 64%NGƯỜI LẬP BẢNG

KHÁ 15

T. BÌNH 1

Nguyễn Thôi

YẾU 0

KÉM 2

TỔNG 144

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG CTSV HIỆU TRƯỞNG


